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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <12>. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1. Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .



Câu 2. Cho hàm số  có đạo hàm trên  và . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:

A. .

B. .

C. .

D. .


Câu 3. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  bằng

A. 

B. 

C. 

D. 

[bookmark: c26q]Câu 4. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là :;

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 5. Hình vẽ sau đây là đồ thị của một trong bốn hàm số cho ở các đáp án . Hỏi đó là hàm số nào?
[image: A graph of a function

Description automatically generated]

A. .

B. .

C. .

D. .



Câu 6.Trong một chuyển động thẳng, chất điểm chuyển động xác định bởi phương trình , trong đó thời gian  tính bằng giây và quãng đường  tính bằng mét. Gia tốc của chất điểm tại thời điểm chất điểm dừng lại là:

A. .

B. .

C. .

D. .



Câu 7: Cho  và  là hai vectơ ngược hướng và đều khác vectơ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. .

B. .

C. .

D. .



Câu 8: Trong không gian , cho điểm . Tọa độ trung điểm của  là:

A. .

B. .

C. .

D. .





Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho vecto  và điểm . Tọa độ điểm  thỏa mãn là:

A. .

B. .

C. .

D. .




Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ cho hai điểm , . Tính độ dài .

A. .

B. .

C. .

D. .
Câu 11: Cho mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau:
	Nhóm
	

	

	

	


	Tần số
	3
	7
	2
	9


 Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là:;

A. .

B. .

C. .

D. .
Câu 12: Khảo sát thời gian tự học trong ngày của một số học sinh khối 12 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
	  Thời gian (phút) 
	
 
	
  
	
 
	
 
	
  

	 Số học sinh 
	 1 
	 3 
	 8
	      6
	 2 



A. .

B. .

C. .

D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <4>. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ.
[image: ]
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn  bằng 2.

b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .

c) Hệ số  âm.

d) Số điểm cực trị của hàm số  là 5.


Câu 2. Cho hàm số  với  có bảng biến thiên như sau:
[image: Diagram

Description automatically generated]

a) Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là .

b) Tập xác định của hàm số là .

c) Đồ thị hàm số đối xứng qua điểm .

d) Đồ thị hàm số  có 2 đường tiệm cận đứng.


[bookmark: _Hlk186456133]Câu 3. Cho hình hộp chữ nhật  có . Bằng cách thiết lập hệ toạ độ như hình vẽ, hãy xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
[image: ]

a) .

b) .

c) .

d) .
Câu 4. Bảng bên dưới, cho ta bảng tần số ghép nhóm về số liệu thống kê tỉ lệ che phủ rừng (đơn vị: %) của 60 tỉnh, thành phố ở Việt Nam (không bao gồm Hưng Yên, Vĩnh Long, Cần Thơ tính đến ngày 31/12/2020. (Nguồn: https://bandolamnghiep.com)
	Nhóm
	

	

	

	

	

	

	

	


	Tần số
	17
	6
	3
	4
	9
	15
	5
	1



a) Mẫu số liệu trên có khoảng biến thiên 
b) Có 4 tỉnh, thành phố có tỉ lệ che phủ rừng nhỏ hơn .

c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ 3 là .

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho bằng 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <6>.


Câu 1.Cho hàm số  xác định liên tục trên  có bảng biến thiên như hình vẽ:
[image: A math problem with numbers and arrows

Description automatically generated]

Hàm số có bao nhiêu khoảng nghịch biến ?
<Key=3>




Câu 2. Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số . Tính giá trị của biểu thức .
<Key=- 4>
Câu 3.. Ông A là chủ một gánh hát lưu động. Nhân dịp tết Nguyên Đán 2025 sắp tới ông có dự định đi lưu diễn phục vụ bà con nên ông xem lại các cuốn sổ ghi chép của mình các năm trước và thấy được rằng: Nếu ông bán mỗi vé với giá 60 nghìn đồng thì mỗi ngày ông bán được 300 vé. Nhưng nếu ông giảm đi 2 nghìn đồng mỗi lần thì mỗi ngày ông bán thêm được 60 vé, nếu bán tăng lên 2 nghìn đồng mỗi lần thì mỗi ngày ông bán giảm đi 60 vé. Biết rằng mỗi khách đi xem ông có thêm 2 nghìn đồng lợi nhuận từ các khoản dịch vụ khác. Hãy giúp ông A xác định xem cần bán mỗi vé bao nhiêu nghìn đồng để lợi nhuận là lớn nhất.
<Key=34>








Câu 4. Cho tứ diện  đều cạnh   là điểm trên cạnh  sao cho  Biết  ( là phân số tối giản). Tính giá trị biểu thức 
<Key=-1>











Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ  (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là ), một cabin cáp treo xuất phát từ điểm  và chuyển động đều theo đường cáp thẳng đến vị trí  cách điểm  một khoảng . Biết đường đi của cabin cùng phương với vectơ  và sau  phút kể từ khi xuất phát thì cabin đi đến vị trí  có hoành độ  Hỏi thời gian di chuyển của cabin trên quãng đường  là bao nhiêu giây?
<Key=1500>
Câu 6. Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên:

	Cự li (m)
	

	

	

	

	


	Tần số
	12
	40
	25
	15
	8



Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
<Key=0,31>
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